ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                   

 Số:  575/QĐ-UBND 
                Đồng Xoài, ngày 24   tháng   3  năm 2008
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực 
quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

       Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

       Căn cứ Quyết định số 2892/QĐ-BTP ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 29 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

         Điều 2.

           Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.                                                                                                                 








                CHỦ TỊCH









Trương Tấn Thiệu
	
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC



	CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                    Độc lập –Tự do –Hạnh phúc





KẾ HOẠCH

Rà sốt văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước

của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND
ngày 24  tháng 3  năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)




Thực hiện Quyết định số 2892/QĐ-BTP ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch rà sốt văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà sốt các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU RÀ SỐT
- Đánh giá một cách tồn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh; nhất là trong lĩnh vực cơng chứng, chứng thực và những việc liên quan nhiều đến doanh nghiệp và người dân để đảm bảo tính hợp lý, tính thống nhất của hệ thống các văn bản pháp luật, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các cơng việc, thủ tục liên quan đến chức năng quản lý của ngành Tư pháp;
- Lập và cơng bố các danh mục: Văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành; văn bản quy phạm pháp luật đang cịn hiệu lực thi hành; kiến nghị (hoặc thực hiện theo thẩm quyền) sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật khơng cịn phù hợp với văn bản cĩ hiệu lực pháp lý cao hơn, với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh trong cơng tác rà sốt, hệ thống hĩa, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SỐT

1. Đối tượng rà sốt 

Tồn bộ văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, do cơ quan nhà nước, người cĩ thẩm quyền ban hành trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật:

- Nghị quyết của HĐND;
- Quyết định, Chỉ thị của UBND.

  b) Các văn bản khác:

- Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch UBND;

- Văn bản do cơ quan, người cĩ thẩm quyền ban hành liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp.

2. Phạm vi rà sốt


Tồn bộ văn bản ban hành từ 01/01/1997 đến nay được nêu tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch này liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, bao gồm: Xây dựng pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp (cơng chứng, chứng thực, hộ tịch, con nuơi, quốc tịch, lý lịch tư pháp); bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản); trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm; hịa giải cơ sở và cơng tác tư pháp khác.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MƠN THUỘC UBND TỈNH, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ. 
1. Tập hợp, phân loại văn bản
a) Các cơ quan chuyên mơn của UBND tỉnh tập hợp tồn bộ văn bản (thời gian từ 01/01/1997 đến 31/12/2007) của ngành mình cĩ liên quan đến cơng tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp; phân loại theo hình thức văn bản, sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành.

b) Đối với Sở Tư pháp cĩ trách nhiệm tập hợp tồn bộ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành (thời gian từ 01/01/1997 đến ngày báo cáo) liên quan đến cơng tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp; phân loại theo hình thức văn bản, sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành.

c) Đối với cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh cĩ trách nhiệm tập hợp tồn bộ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh (thời gian từ 01/01/1997 đến 31/12/2007) ban hành liên quan đến cơng tác thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự tỉnh; phân loại theo hình thức văn bản, sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập hợp tồn bộ văn bản do HĐND và UBND cấp mình ban hành (thời gian từ 01/01/1997 đến ngày báo cáo) liên quan đến cơng tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp; phân loại theo hình thức văn bản, sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành.

2. Đối chiếu, so sánh văn bản

Trên cơ sở các văn bản đã tập hợp, các cơ quan chuyên mơn của UBND tỉnh, cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành đối chiếu, so sánh các qui định trong các văn bản đã được tập hợp với các qui định hiện hành cĩ hiệu lực pháp lý cao hơn; đánh giá sự phù hợp của văn bản với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, qua đĩ kiến nghị (hoặc thực hiện theo thẩm quyền) sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản.

3. Lập các danh mục văn bản

- Danh mục chung (bao gồm tồn bộ các văn bản được rà sốt, được sắp xếp theo những tiêu chí nhất định như hình thức văn bản, thời gian ban hành, thứ bậc hiệu lực…);

- Danh mục văn bản cịn hiệu lực;

- Danh mục văn bản hết hiệu lực (thơng qua rà sốt xác định được hết hiệu lực, trong đĩ nêu rõ thời điểm hết hiệu lực);

- Danh mục văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (trong đĩ cần nêu rõ điều, khoản nào cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc bãi bỏ tồn bộ văn bản và nêu rõ lý do);

4. Thời hạn gửi báo cáo

Các cơ quan chuyên mơn của UBND tỉnh, cơ quan Thi hành án Dân sự  tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức rà sốt và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 28/4/2008; Báo cáo bao gồm: Kết quả rà sốt, các danh mục kèm theo và những kiến nghị (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Tư pháp cĩ trách nhiệm tổng hợp chung kết quả rà sốt; chuẩn bị báo cáo kết quả rà sốt trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (trước ngày 30/6/2008).

- Sở Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch rà sốt văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh theo Thơng tư số 158/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 28/12/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp
- UBND các huyện, thị xã cĩ Kế hoạch tổ chức rà sốt và hồn thành báo cáo đúng thời hạn quy định gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

- Giám đốc Sở Tư pháp cĩ trách nhiệm phối hợp và thường xuyên đơn đốc các cơ quan chuyên mơn của UBND tỉnh, cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã hồn thành báo cáo đúng thời hạn quy định./.

                                                                                       
 CHỦ TỊCH         


Trương Tấn Thiệu 

